Chương trình buổi 2 học kì 2

Chương IV: TỪ TRƯỜNG
Phần A: Tóm tắt lý thuyết:
1. Từ trường: 

- Xung quanh nam châm và xung quanh dòng điện tồn tại từ trường. Từ trường có tính chất cơ bản là tác dụng lực từ lên nam châm hay lên dòng điện khác đặt trong nó.

- Nam châm gồm có 2 cực : S ( Nam) và N ( Bắc), 2 cực cùng tên thì đẩy nhau, khác tên thì hút nhau.

- Tại một điểm trong không gian có từ trường, hướng của từ trường là hướng Nam (South) – Bắc (North) của kim nam châm nhỏ nằm cân bằng tại điểm đó.

- Đường sức của từ trường có hướng đi ra từ cực Bắc và đi vào cực Nam của nam châm 
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“ Ra bắc (N) vào nam (S)”.
Chú ý: Ta quy ước           :: Dòng điện (hoặc đường sức đang đi vào mặt phẳng )
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          : Dòng điện (hoặc đường sức đang đi ra khỏi mặt phẳng)

2. Lực từ. Cảm ứng từ:

- Vecto cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực từ.

- Đặc điểm của vecto cảm ứng từ:
+ Hướng: Trùng với hướng của từ trường.







+ Có độ lớn: 
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 trong đó: F là lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện. I là cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn, l là chiều dài của dây dẫn.







+ Đơn vị : T (Tesla)

- Lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện có độ lớn  F = B.I.l.sinα. (Trong đó α: là góc tạo bởi đoạn dây mang điện và vecto cảm ứng từ)

- Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang điện có đặc điểm:


+ Phương : vuông góc với B và l.


+ Chiều: Tuân theo quy tắc bàn tay trái: “ Đặt bàn tay trái xòe rộng, sao cho lòng bàn tay hứng các đường cảm ứng từ, chiều từ cổ tay đến các ngón tay chỉ chiều dòng điện, khi đó ngón cái choãi ra 900 chỉ chiều của lực từ”

* Lực từ tác dụng lên mỗi đơn vị chiều dài của 2 dòng điện song song: 
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Lưu ý: Hai dòng điện cùng chiều thì hút nhau và ngược lại.

3. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt:

-  Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài:


+  Có hướng được xác định theo quy tắc nắm tay phải: “ Đặt bàn tay phải nắm lại dọc theo dây dẫn, chiều của ngón cái chỉ chiều dòng điện, khi đó chiều quay của các ngón tay còn lại chỉ chiều của cảm ứng từ”


+ Độ lớn : 
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 trong đó: B là cảm ứng từ (T), I là cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn (A), r là khoảng cách từ dây dẫn đến điểm đang xét.

- Từ trường của dòng điện chạy trong ống dây dẫn hình trụ:


+ Có hướng được xác định theo quy tắc nắm tay phải 2 : “Đặt bàn tay phải nắm lại dọc theo ống dây, chiều quay của các ngón tay chỉ chiều dòng điện, khi đó chiều tiến của ngón cái chỉ chiều của cảm ứng từ”
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+ Độ lớn: 
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 trong đó: N là số vòng dây trên ống dây, l là chiều dài của ống dây (m).

- Từ trường của dòng điện chạy trong vòng dây tròn:


+ Có hướng được xác định như sau : 


+  Độ lớn: 
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 : trong đó : r: là bán kính của vòng dây (m)

* Từ trường của nhiều dòng điện ( Nguyên lý chồng chất từ trường)


- Giả sử tại một điểm M có cùng lúc nhiều từ trường được gây ra, thì từ trường tổng hợp tại M được xác định theo nguyên lý chồng chất từ trường: 
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4. Lực Lorentz: 

- Là lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường.

- Độ lớn của lực Lorentz: 
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 trong đó: q là điện tích của hạt, α: là góc tạo bởi vecto vận tốc của hạt và vecto cảm ứng từ.

- Lực Lorentz có : 
+ Phương : vuông góc với 
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+ Chiều: tuân theo quy tắc bàn tay trái “ Để bàn tay trái mở rộng, sao cho từ trường hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay chỉ chiều 
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 khi q > 0 và ngược chiều 
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 khi q < 0. Lúc đó ngón cái choãi ra 900 chỉ chiều của lực Lorentz.”
- Khi hạt mang điện chuyển động trong từ trường thì lực Lorentz đóng vai trò là lực hướng tâm và bán kính quỹ đạo của hạt mang điện được xác định: 
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Công thức: 
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1/  Hãy áp dụng quy tắc bàn tay trái để xác định các đại lượng còn thiếu trong các hình vẽ sau đây:
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a. 




b. 




c.
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d. 




e. 




f. 
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g. 




h. 




k. 
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j. 




l. 




m. 

2/  / Một khung dây tròn, phẳng gồm một vòng đặt trong chân không có bán kính 0,5 m mang dòng điện 2A. Tìm độ lớn cảm ứng từ tại tâm khung dây ?

3 Một khung dây tròn, phẳng gồm 15 vòng đặt trong chân không có bán kính 12cm mang dòng điện 48A. Tìm độ lớn cảm ứng từ tại tâm khung dây.
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4/ Hai dây dẫn thẳng dài song song đặt trong không khí cách nhau một đoạn là 20 cm . Trong đó hai dòng điện I1 = 3 A , I2 = 1A ngược chiều nhau . Xác định điểm N tại đó cảm ứng từ tổng hợp bằng không ? 

Gọi điểm cần tìm là N  thì : 
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[image: image20.wmf]1

B



 EMBED Equation.3 [image: image21.wmf]2
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  và B1 = B2 

         Do I1 >I2 và ngược chiều nên N nằm ngoài I1 , I2 và nằm về phía gần với I2 
          Goị r2 là khoảng cách từ N đến I2 thì r1 = r2 + 0,2 m 
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       => r2 = 0,1 m = 10 cm 

5/ Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau cách nhau 40 (cm). Trong hai dây có hai dòng điện cùng cường độ I1 = I2 = 100 (A), cùng chiều chạy qua. Xác định cảm ứng từ do hệ hai dòng điện gây ra tại điểm D nằm trong mặt phẳng hai dây, cách  dòng I1 10 (cm), cách dòng I2 30 (cm).         

  (   dáp số: B1=2.10-4 T; B2=6,67.10-5 T; B=1,33.10-4T)

6/  Một electron bay vào trong từ trường đều, cảm ứng từ B = 1,2T. Lúc lọt vào từ trường, vận tốc của hạt là vo = 107m/s và vector vo làm thành với vector B một góc α = 300. Tính lực Lorenxơ tác dụng lên electron đó. Lực Lorenxơ: 
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7/ Một khung dây tròn , phẳng gồm 15 vòng đặt trong chân không có bán kính 12cm mang dòng điện 48 A .Tìm độ lớn cảm ứng từ tại tâm khung dây.

8/  Một dây dẫn thẳng dài và dây dẫn tròn đặt trong không khí 

mang dòng điện I1= I2 = 2A như hình vẽ.Trong đó R = 20cm, d = 40cm.
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Tính độ lớn cảm ứng từ tại điểm O.

(B1 = 2.10-7.I1/d = 2.10-7.2/0,4 =10-6 (T),B1 = 2π.10-7.I2/R = 2.3,14.10-7.2/0,2= 6,28.10-6(T) ;;B = |B1 - B2 | = 5,28. 10-6(T))

9/ Cho 2 dòng điện thẳng song song dài vô hạn có hai dòng điện ngược chiều I1 = 2A, I2 =3 A đi qua, đặt trong không khí, 2 dòng điện cắt mặt phẳng hình vẽ tại 2 điểm A và B. Cho AB = 20cm. 

a. Xác định cảm ứng từ tại M,với M là trung điểm của AB?

b. Xác định cảm ứng từ tại N, biết N cách I1: 5cm, cách I2: 15cm?

c. Xác định vị trí có cảm ứng từ tổng hợp bằng không?

a) 
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 ,Để B=0 thì 

10) Hai dây dẫn thẳng dài song song, đặt cách nhau một khoảng AB = 5 cm, có dòng điện  I1 = 3A, I2 = 4A chạy cùng chiều nhau. Xác định cảm ứng từ tổng hợp tại M cách A 3cm và cách B 4cm.Vẽ hình  : B1 = 2.10-7
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  = 2.10-5 T ;B2 = 2.10-7
[image: image31.wmf]2

2

r

I

 = 2.10-5 T ;
[image: image32.wmf]®

®

^

2

1

B

B

;B = 
[image: image33.wmf]2

2

2

1

B

B

+

 = 2
[image: image34.wmf]T

5

10

.

2

-


11/ Một điện tích 10-6C chuyển động với vận tốc 500m/s theo một đường thẳng song song với một dây dẫn thẳng dài vô hạn tại khoảng cách 100mm; trong dây có dòng điện 2A chạy theo chiều chuyển động của hạt. Xác định độ lớn của lực từ tác dụng lên điện tích đó.
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12/ Cho dòng điện có cường độ I1 chạy qua dây dẫn thẳng đặt trong không khí. Cảm ứng từ do dòng điện I1 gây ra tại điểm M cách dây dẫn 2,5cm có độ lớn  1,6.10-5T. Tính cường độ dòng điện I1? -
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13/ Dòng điện có cường độ 1A qua dây dẫn thẳng rất dài đặt trong không khí.

a) Tính cảm ứng từ tại M cách dòng điện 1 cm.

b) Cảm ứng từ tại N bằng 4.10-6 T, tính khoảng cách từ N đến dòng điện.


a/  BM = 2.10-7
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 ;Tính BM = 2.10-5T   b) rN = 2.10-7
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14/ Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt cách nhau 10cm trong không khí. Dòng điện chạy trong hai dây cùng chiều và có độ lớn I1 = 10A ; I2 = 20A. Tìm cảm ứng từ tại O cách mỗi dây 5cm.
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                 B           Độ lớn cảm ứng từ B tại O cách mỗi dây 5cm là:
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                                                                  nên      BO = /B1 - B2/

                                                              => BO= 8.10-5 - 4.10-5 = 4.10-5 (T)
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